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1 Nguyễn Thị Trung Hiếu 4/8/1975 Nữ Hiệu 
trưởng

MN 
Nhật 
Tân

10N2T 4,27 V.07.02.26 Đại học TC CCBD
CBQL B

- CSTĐ năm học 
2020-2021; 2024-

2025; 
2025-2026

 - Giấy khen Giám 
đốc Sở GD năm học 

2020-2021; Giấy khen 
UBND huyện năm 

học 2021-2022; 2022-
2023

2 Nguyễn Thị Hạnh 06/12/1980 Nữ
Phó 
hiệu 

trưởng

MN 
Nhật 
Tân

10N2T 4,58 V.07.02.26 Đại học TC CCBD
CBQL A2

- CSTĐ cấp cơ sở: 
Năm học 2015-2016; 

2016-2017; 2017-
2018; 2018-2019; 
2020-2021;  2021-
2022; 2022-2023;  
2023-2024; 2024-
2025; 2025-2026



 - Giấy khen giám đốc 
sở năm học 2023-

2024
 - Tham gia BGK hội 
thi giáo viên giỏi cấp 
huyện; tham gia Hội 

đồng chấm SKKN cấp 
huyện

- Báo cáo viên tập 
huấn chuyên môn cấp 

huyện; 
 - Sáng kiến cấp 

phường 2026

3 Nguyễn Thị Thủy 01/10/1986 Nữ
Phó 
hiệu 

trưởng

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,96 V.07.02.26 Đại học TC CCBD
CBQL A2

- CSTĐ cấp cơ sở: 
Năm học 2009-2010; 

2013-2014; 2017-
2018 2019-2020;   
2021-2022; 2022-
2023;  2023-2024; 

 - Giấy khen giám đốc 
sở năm học 2024-

2025
 - Giấy khen UBND 

huyện năm học 2015-
2016, 2020-2021

 - Cán bộ quản lý giỏi 
năm học 2022-2023

4 Vũ Thị Chi 27/02/1990 Nữ
Tổ 

trưởng 
MG

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,65 V07.02.26 Đại học TC A2

- Giáo viên dạy giỏi 
cấp tỉnh năm 2020-

2021
-GV dạy giỏi cấp 
huyện 2016-2017; 
2018-2019; 2020-

2021
 - CSTĐ năm học 
2016-2017; 2018-
2019;2019-2020; 
2020-2021; 2021-
2022, 2025-2026



 - Giấy khen GĐ sở 
năm 2021-2022, 

- Gk UBND huyện 
2015-2016; 2022-
2023; 2023-2024

 - Giấy chứng nhận 
sáng kiến đạt cấp tỉnh 

năm 2021

5 Trần Thị Mai 16/9/1990 Nữ Tổ phó 
MG

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,65 V.07.02.26 Đại học TC  B

- Giáo viên dạy giỏi 
cấp huyện 2014-2015, 

2020-2021.
 - CSTĐ cơ sở năm 
2014-2015, 2019-
2020, 2020-2021, 

2025-2026
 - Giấy khen UBND 
huyện 2018-2019, 
2023-2024,2024-

2025.
Sáng kiến cấp huyện 

2021, cấp phường 
2025-2026

6 Vũ Thị Thủy 28/11/1989 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,65 V.07.02.26 Đại học B

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2014-

2015, 
 - CSTĐ 2014-2015; 

2020-2021,2025-2026
Giấy khen UBND 
huyên 2019-2020, 

sáng kiến  cấp huyện 
2021, cấp Phường 

2025-2026

7 Lê Thị Tuyết Mai 25/10/1983 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học B

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2022-

2023, 
 - CSTĐ năm học 
2021-2022, 2022-

2023, 
 - Giấy khen UBND 

huyện năm học 2018-



2019; 2019-2020

8 Trương Thị Thu 01/8/1984 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

10N2T 3,96 V.07.02.26 Đại học A2

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2010-

2011, 
 - CSTĐ 2015-2016, 

2020-2021, 
 - Giấy khen năm học 

2022-2023; 2023-
2024

9 Nguyễn Thị Hạnh 08/6/1987 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,96 V.07.02.26 Đại học A2

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2012-
2013; 2016-2017; 

2018-2019, 
 - CSTĐ năm học 

2018-2019
Giấy khen UBND 

Phường 2025 -2026

10 Vũ Thị Thoa 13/02/1982 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 4,27 V.07.02.26 Đại học A2

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2016-

2017, 
 - CSTĐ năm học 
2017-2018, 2021-

2022

11 Kiều Thị Thảo 06/3/1987 Nữ
Tổ 

trưởng 
NT

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học  B

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2010-

2011,
- CSTĐ năm học 

2010-2011
- Giấy khen năm học , 

2021-2022; 2022-
2023

12 Vũ Thị Thùy 10/8/1987 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,65 V.07.02.26 Đại học B

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2022-

2023, 
 - CSTĐ năm học 
2019-2020, 2022-

2023

13 Lê Thị Thịnh 14/6/1985 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học B
- CSTĐ năm học 

2023-2024, 
- Giấy khen UBND 



huyện 2020-2021, 
2021-2022

14 Nguyễn Thị Thường 05/7/1986 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học B

-CSTĐ 2025-2026
- Giấy khen UBND 
huyện 2018-2019; 

2019-2020

15 Nguyễn Thị Hiền 23/01/1990 Nữ Tổ phó 
MG

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3.34 V.07.02.26 Đại học TC B

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm 2018-

2019, 
 - CSTĐ năm học 

2018-2019
Giấy khen UBND 

Phường 2025 -2026

16 Nguyễn Thị Ngân 23/5/1991 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học B

- CSTĐ năm học 
2024-2025, 

- Giấy khen 2018-
2019; 2019-2020,

17 Lê Thị Minh Loan 8/8/1995 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học A2

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm học 2022-

2023, 
- CSTĐ năm học 

2022-2023, 
- Giấy khen UBND 
huyện 2021-2022

18 Nguyễn Thị Huyền 5/5/1981 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

10N2T 4,27 V.07.02.26 Đại học A2

- CSTĐ năm học 
2015-2016,

Giấy khen UBND 
Phường 2025-2026

19 Nguyễn Thị Nga 03/7/1985 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,65 V.07.02.26 Đại học B

- CSTĐ năm học 
2023-2024, 

- Giấy khen UBND 
huyện 2018-2019

20 Lê Thị Thảo 09/10/1995 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học A2

- Giáo viên giỏi cấp 
huyện năm học 2024-

2025, 
 - CSTĐ năm học 

2024-2025

21 Vũ Thị Duyên 28/01/1996 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học A2
- Giáo viên giỏi cấp 

huyện năm học 2024-
2025, 



- CSTĐ năm học 
2024-2025

22 Nguyễn Thị Oanh 28/03/1984 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học A2 - CSTĐ năm học 
2014-2015

23 Vũ Thị Như Trang 05/12/1990 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học A2 - CSTĐ năm học 
2019-2020

24 Nguyễn Thị Trang 14/4/1991 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học B
- Giấy khen UBND 
huyện 2020-2021; 

2021-2022

25 Lê Thị Thu Hằng 04/6/1992 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học B

- Giấy khen UBND 
huyện 2024-2025
Giấy khen UBND 
Phường 2025-2026

26 Vũ Thị Đan 01/4/1995 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 2,41 V.07.02.26 Đại học B

- Giấy khen UBND 
huyện 2024-2025
Giấy khen UBND 
Phường 2025-2026

27 Dương Thị Hậu 23/3/1989 Nữ Giáo 
viên

MN 
Nhật 
Tân

5 năm 3,34 V.07.02.26 Đại học B - Giấy khen UBND 
huyện 2022-2023


